KHBD                                           Phân môn Địa lí - lớp 6
                   GV: Nguyễn Tiến Dũng

Ngày soạn: 11/11/2022

Chuyên đề: Phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong giờ học
BÀI 9: CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. CÁC MẢNG KIẾN TẠO. NÚI LỬA VÀ ĐỘNG ĐẤT
(Thời gian thực hiện 3 tiết: từ tiết 18 đến tiết 20)
TIẾT 1: CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT.

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức  

- Trình bày được cấu tạo của Trái Đất.
- Xác định được trên lược đồ các mảng kiến tạo lớn, đới tiếp giáp của hai mảng xô vào nhau.
- Trình bày được hiện tượng động đất, núi lửa và nêu được nguyên nhân của các hiện tượng.
- Biết tìm kiếm thông tin về các thảm hoạ thiên nhiên do núi lửa và động đất gây ra
2. Năng lực

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học: Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc học tập.

+ Giao tiếp và hợp tác: Thông gia làm việc nhóm, thuyết trình sản phẩm.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phát hiện ra vấn đề và giải thích.

- Năng lực Địa lí

+ Nhận thức khoa học Địa lí: Nhận thức thế giới theo quan điểm không gian: Mô tả được cấu tạo bên trong của Trái Đất.

+ Tìm hiểu Địa lí: Sử dụng các công cụ địa lí: Tranh ảnh, video, đoạn văn bản… để tìm hiểu cấu tạo của TĐ. Vẽ được cấu tạo của Trái Đất và dựa vào hình vẽ trình bày cấu tạo của TĐ.

+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng những kiến thức đã học, giải thích tại sao người ta không khoan được đến mục tiêu 15 km.
+ Quan sát, khai thác các thông tin về cấu tạo bên trong Trái đất, vỏ Trái đất, các mảng kiến tạo từ tranh ảnh, lược đồ, video (Hình 9.1(Hình 9.3) 

+ Khai thác Internet phục vụ môn học: sử dụng các từ khóa và truy cập vào link thông tin GV hướng dẫn để tìm hiểu thông tin về động đất, núi lửa 

- Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để đưa ra phương án giải quyết tình huống thực tế nếu xảy ra động đất.

3. Phẩm chất

- Chăm chỉ: Có ý chí vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập.

- Nhân ái: Tôn trọng ý kiến của người khác, có ý thức học hỏi lẫn nhau. Yêu vẻ đẹp tự nhiên trên Trái Đất.

- Trách nhiệm: Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ học tập và tự học tích cực. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên

- Hình ảnh, video về cấu tạo của Trái Đất.

- Bài giảng Powerpoint, giáo án Word.

- Video: sự di chuyển các mảng kiến tạo - Video: động đất, núi lửa
- Tranh ảnh về hậu quả của động đất/sóng thần
2. Học sinh

- Giấy A0, bút, màu vẽ.

- Giấy note ghi nhanh đáp án trò chơi.

- Mỗi HS chuẩn bị 1 quả trứng luộc còn nguyên vỏ.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC






TIẾT: 18
1. Mở đầu (5 phút) :
a) Mục tiêu: 

- Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới.

- Tạo tình huống có vấn đề để dẫn dắt học sinh vào bài mới.

b) Tổ chức thực hiện: 

-  Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

+ HS được yêu cầu tham gia trò chơi THỬ TÀI BÓC TRỨNG: Mỗi HS mang theo 1 quả trứng luộc còn nguyên vỏ. 3 HS bóc trứng nhanh và đúng yêu cầu sẽ chiến thắng. 

+ Yêu cầu:

· Không bóc hết vỏ trứng, chỉ bóc 1 nửa phần vỏ.

· HS làm cách nào đó để cắt đôi quả trứng ra làm 2 phần sao cho không bị vỡ, vụn. (Gợi ý: dùng thước hoặc dùng tay bẻ trứng,…)

· 3 HS bóc nhanh, đẹp, đúng yêu cầu sẽ chiến thắng. 

· Thời gian tối đa: 2 phút.

 - Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ HS làm việc cá nhân trong 2 phút.

+ Thực hiện đúng yêu cầu.

+ GV theo dõi, hướng dẫn, gợi ý cho HS.

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
+ HS nào xong sẽ giơ tay báo hiệu. 

+ GV chọn 3 sản phẩm đẹp nhất.

+ Yêu cầu cả lớp quan sát trứng đã bóc, cho biết quả trứng có mấy lớp? (3 lớp).

+ Vậy quả trứng và Trái Đất có gì giống nhau? 

- Bước 4: Kết luận, nhận định:

+ GV khen ngợi phần làm việc của HS. 
+ GV kết luận và dẫn dắt vào bài mới. 

2. Hình thành kiến thức mới (32 phút)

Hoạt động 1:  TÌM HIỂU VỀ CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT

a) Mục tiêu: 
- Vẽ được hình cấu tạo của Trái Đất gồm ba lớp.

- Trình bày được cấu tạo của Trái Đất.

b) Tổ chức thực hiện
- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

+ GV chia lớp thành 4 nhóm.

+ Mỗi nhóm chuẩn bị giấy A0, màu vẽ. 
+ Các nhóm nghiên cứu SGK, vẽ hình cấu tạo của Trái Đất, có chú thích, tô màu.
+ Thời gian: 5 phút.
+ Hết giờ, các nhóm dán SP lên bảng.
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

+ HS thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc.

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
+ Mỗi nhóm trình bày nhanh sản phẩm trong 3 phút. 

+ Nội dung phần trình bày:

Mô tả cấu tạo bên trong của Trái Đất.

Thạch quyển là gì?

Vai trò của lớp vỏ Trái Đất.

+ GV tổ chức cho HS vote bài nhau theo tiêu chí đã gửi các nhóm. Nhóm nào được vote nhiều nhất sẽ chiến thắng.
- Bước 4: Kết luận, nhận định: 
+ GV khen ngợi làm việc của HS. Trao phần thưởng cho nhóm chiến thắng.

+ GV chốt đáp án, mở rộng kiến thức. 

+ HS: Lắng nghe, ghi lại những ý chính mà giáo viên nhấn mạnh.
NỘI DUNG:
1.
Cấu tạo của Trái Đất

	CÁC LỚP
	VỎ TRÁI ĐẤT
	MAN-TI(GIỮA)
	NHÂN(LÕI)

	ĐỘ DÀY
	Từ 5 – 70 km
	2900 km (70% khối lượng TĐ)
	Gần 3400 km(gần 30% khối lượng TĐ)

	TRẠNG THÁI
	Rắn chắc
	- Quánh dẻo (Man-ti trên)

- Rắn (Man-ti dưới)
	- Lỏng (nhân ngoài)

- Rắn (nhân trong)

	NHIỆT ĐỘ
	Càng xuống sâu càng tăng, tối đa không quá 1000oC
	Khoảng từ 1300oC đến trên 2000oC
	4000oC – 5000oC


- Lớp vỏ TĐ có vai trò rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của con người và các loài sinh vật.

- Thạch quyển (dày khoảng 100km) là lớp vỏ đá của Trái Đất, gồm vỏ Trái Đất và phần trên cùng của lớp man-ti
Tích hợp bảo vệ môi trường
3. Hoạt động luyện tập (8 phút)
a) Mục tiêu: Trả lời được các câu hỏi củng cố kiến thức thông qua trò chơi.
b) Tổ chức thực hiện:
- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

GV yêu cầu HS tham gia trò chơi, mời 1 HS lên điều khiển trò chơi “Lật mảnh ghép”. HS chọn số bất kì và trả lời câu hỏi khi mảnh ghép mở ra, trả lời đúng thì được bấm vào ô quà.

	CÂU HỎI
	ĐÁP ÁN

	-
Số 1: Vỏ Trái Đất dày tối đa bao nhiêu km? 

-
Số 2: Thạch quyển là gì? 

-
Số 3: Lớp nào của Trái Đất dày nhất? 

-
Số 4: Lõi TĐ chiếm khoảng bao nhiêu % khối lượng TĐ? 

-
Số 5: Trạng thái của lớp nhân trong là gì? 

-
Số 6: Lớp trên của man-ti ở trạng thái gì?
	· Số 1: 70 km 

· Số 2: Thạch quyển (dày khoảng 100km) là lớp vỏ đá của Trái Đất, gồm vỏ Trái Đất và phần trên cùng của lớp man-ti.
· Số 3: Lớp man-ti, với khoảng 2900 km. 

· Số 4: Gần 30%

· Số 5: Rắn

· Số 6: Quánh dẻo.


- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

Mỗi câu hỏi, HS đều ghi nhanh đáp án ra giấy note sau đó dò với đáp án của GV xem đúng hay sai rồi tự điều chỉnh lại.

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
+ Nếu đáp án HS chưa đúng, GV gọi HS khác trả lời cho đến khi có đáp án đúng.

+ Trả lời đúng được phần quà 
- Bước 4: Kết luận, nhận định: 
+ GV: khen ngợi phần trả lời của HS.

+ GV: chuẩn kiến thức ở mỗi câu hỏi được mở ra.

+ HS: Lắng nghe, ghi note lại những ý chính mà giáo viên nhấn mạnh.

HƯỚNG DẪN CÁC HOẠT ĐỘNG TIẾP THEO:
Nhóm 1,3: Xác định bảy mảng kiến tạo lớn trên Trái Đất

Nhóm 2,4: Xác định ranh giới của hai mảng tách xa nhau và cho biết những mảng nào tách xa nhau

Trường THCS Dương Hà
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